
STT Mã sv Họ và tên Lớp Tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 165101YHT0014 Hoàng Văn Dũng ĐKTH-K1 Tổ 02 Phòng máy 1 08h30

2 165101YHT0017 Đặng Quang Đại ĐKTH-K1 Tổ 02 Phòng máy 1 08h30

3 165101YHT0030 Nguyễn Thị Hằng ĐKTH-K1 Tổ 02 Phòng máy 1 08h30

4 165101YHT0146 Đào Xuân Hiệp ĐKTH-K1 Tổ 02 Phòng máy 1 08h30

5 165101YHT0149 Nguyễn Thị Hồng ĐKTH-K1 Tổ 02 Phòng máy 1 08h30

6 165101YHT0038 Lê Văn Huy ĐKTH-K1 Tổ 02 Phòng máy 1 08h30

7 165101YHT0052 Lê Thị Liên ĐKTH-K1 Tổ 02 Phòng máy 1 08h30

8 165101YHT0056 Nguyễn Thị Linh ĐKTH-K1 Tổ 02 Phòng máy 1 08h30

9 165101YHT0166 Lê Trang Ngọc Mai ĐKTH-K1 Tổ 02 Phòng máy 1 08h30

10 165101YHT0076 Phạm Thu Uyên ĐKTH-K1 Tổ 02 Phòng máy 1 08h30

11 165101YHT0077 Nguyễn Thanh Phương ĐKTH-K1 Tổ 02 Phòng máy 1 08h30

12 165101YHT0078 Vũ Thị Phượng ĐKTH-K1 Tổ 02 Phòng máy 1 08h30

13 165101YHT0091 Vũ Thị Thuỳ ĐKTH-K1 Tổ 02 Phòng máy 1 08h30

14 165101YHT0103 Nguyễn Sơn Tùng ĐKTH-K1 Tổ 02 Phòng máy 1 08h30

15 165101YHT0104 Nguyễn Văn Tươi ĐKTH-K1 Tổ 02 Phòng máy 1 08h30

16 165101YHT0105 Giáp Thị Thu Trang ĐKTH-K1 Tổ 02 Phòng máy 1 08h30

17 165101YHT0114 Lê Đỗ Quý Trung ĐKTH-K1 Tổ 02 Phòng máy 1 08h30

18 165101YHT0208 Nguyễn Quang Vinh ĐKTH-K1 Tổ 02 Phòng máy 1 08h30

19 165101YHT0209 Ngô Tuấn Vũ ĐKTH-K1 Tổ 02 Phòng máy 1 08h30

20 165101YHT0118 Ngô Thị Hải Yến ĐKTH-K1 Tổ 02 Phòng máy 1 08h30

21 165101YHT0010 Vũ Thế Anh ĐKTH-K1 Tổ 03 Phòng máy 2 08h30

22 165101YHT0018 Nguyễn Quốc Đạt ĐKTH-K1 Tổ 03 Phòng máy 2 08h30

23 165101YHT0027 Hà Thị Thu Hằng ĐKTH-K1 Tổ 03 Phòng máy 2 08h30

24 165101YHT0028 Nguyễn Thị Hằng ĐKTH-K1 Tổ 03 Phòng máy 2 08h30

25 165101YHT0148 Nguyễn Thị Hòa ĐKTH-K1 Tổ 03 Phòng máy 2 08h30

26 165101YHT0044 Hoàng Phi Hùng ĐKTH-K1 Tổ 03 Phòng máy 2 08h30

27 165101YHT0157 Trần Thị Hường ĐKTH-K1 Tổ 03 Phòng máy 2 08h30
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28 165101YHT0055 Lương Tuấn Linh ĐKTH-K1 Tổ 03 Phòng máy 2 08h30

29 165101YHT0066 Trương Thị Minh ĐKTH-K1 Tổ 03 Phòng máy 2 08h30

30 165101YHT0191 Nguyễn Thanh Sơn ĐKTH-K1 Tổ 03 Phòng máy 2 08h30

31 165101YHT0089 Trịnh Thị Ngọc Thu ĐKTH-K1 Tổ 03 Phòng máy 2 08h30

32 165101YHT0094 Đào Thị Thu Thủy ĐKTH-K1 Tổ 03 Phòng máy 2 08h30

33 165101YHT0201 Tống Anh Tuấn ĐKTH-K1 Tổ 03 Phòng máy 2 08h30

34 165101YHT0100 Lê Thị Tuyết ĐKTH-K1 Tổ 03 Phòng máy 2 08h30

35 165101YHT0108 Nguyễn Hà Trang ĐKTH-K1 Tổ 03 Phòng máy 2 08h30

36 165101YHT0112 Lưu Thị Thanh Trà ĐKTH-K1 Tổ 03 Phòng máy 2 08h30

37 165101YHT0116 Dương Quang Trường ĐKTH-K1 Tổ 03 Phòng máy 2 08h30

38 165101YHT0119 Nguyễn Thị Yến ĐKTH-K1 Tổ 03 Phòng máy 2 08h30


